
BÁO GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU 
TRỌNG BẰNG ĐƯỜNG BỘ

GIÁ VẬN CHUYỂN DƯỚI 300KM

Khoảng Cách
Giá cố định 

 (VNĐ)
Rơ Mooc Cao 

(VNĐ)
Rơ Mooc Lùn

(VNĐ)
Dưới 10km 4.000.000 100.000đ/km 200.000đ/km
10-30km 4.000.000 90.000đ/km 190.000đ/km
30-50km 4.000.000 80.000đ/km 180.000đ/km
50-100km 4.000.000 70.000đ/km 170.000đ/km
Trên 100km 4.000.000 50.000đ/km 160.000đ/km

GIÁ VẬN CHUYỂN LIÊN TỈNH

Tuyến Đường Đi Giá Hàng Ghép 
 (VNĐ)

Hàng Siêu Trọng 
(VNĐ)

Hàng Siêu Trường
 (VNĐ)

TP.HCM - Hà Nội 1.500 đ/kg 45.000.000 60.000.000
TP.HCM - Đà Nẵng 1.200 đ/kg 35.000.000 45.000.000
TP.HCM - Cần Thơ 500 đ/kg 12.000.000 17.000.000
TP.HCM - Nha Trang 800 đ/kg 20.000.000 28.000.000
TP.HCM - Đắk Lắk 900 đ/kg 20.000.000 30.000.000


